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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trường Đại học Xây dựng 

-------------------------------------------
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------


QUY HOẠCH XÂY DỰNG, THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
Mã số:  KDCN 601
Số tín chỉ:  2 

1. Giảng viên phụ trách môn học

1. TS. Phạm Đình Tuyển 


2. PGS. TS Nguyễn Nam



2. Bộ môn phụ trách môn học:  Kiến trúc Công nghiệp  

3. Mục tiêu môn học

- Cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức mới, liên ngành về quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình dịch vụ phát triển sản xuất. Đây là dạng công trình mới xuất hiện trong những năm gần đây và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh tế tại Việt Nam.
- Thông qua môn học, nghiên cứu sinh tiếp thu được phương pháp khoa học trong việc tiếp cận, giải quyết một vấn đề mới, qua đối chiếu, so sánh với các vấn đề đã biết (quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình dịch vụ, công trình công nghiệp...); tổng kết kinh nghiệm phát triển của nước ngoài; từ đó hình thành các luận điểm khoa học để giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài nghiên cứu. 
4. Mô tả môn học

Ngành kinh tế dịch vụ có nhiều lĩnh vực, song về cơ bản chia thành: Hệ thống dịch vụ phát triển sản xuất;  Hệ thống dịch vụ hành chính các cấp; Hệ thống dịch vụ phát triển con người (Thương mại, y tế, giáo dục, văn hoá, nghỉ ngơi giải trí, văn phòng, du lịch...). Hệ thống dịch vụ phát triển sản xuất có sản phẩm thuộc loại hàng hoá- dịch vụ.

Hệ thống công trình dịch vụ phát triển sản xuất có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế tại Việt Nam hiện nay, gồm:  

- Hệ thống dịch vụ hỗ trợ sản xuất: Hệ thống công trình logistics;

- Hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp: Hệ thống công trình kho lạnh, giết mổ gia súc và sơ chế các sản phẩm nông nghiệp;

- Hệ thống dịch vụ sản xuất công nghiệp: Hệ thống công trình công nghiệp phụ trợ.

Môn học giới thiệu các thông tin cơ bản về hệ thống công trình dịch vụ phát triển sản xuất; cung cấp các luận điểm chính như là các nguyên lý chung quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình dịch vụ phát triển sản xuất tại Việt Nam.
5. Đề cương chi tiết môn học (TS: 40 tiết)
Chương 1. Các vấn đề chung (10 tiết)
1.1. Khái niệm chung về dịch vụ và hệ thống công trình dịch vụ phát triển sản xuất

1.2. Tổng quan về hệ thống công trình dịch vụ phát triển sản xuất trên thế giới
1.3. Hiện trạng hệ thống công trình dịch vụ phát triển sản xuất tại Việt Nam

Chương 2. Hệ thống công trình dịch vụ hỗ trợ sản xuất – logistics (10 tiết)
2.1. Những vấn đề chung về logistics
- Hệ thống logistics và công trình trong hệ thống logistics
- Vai trò của hệ thống logistics trong dịch vụ phát triển sản xuất tại Việt Nam;

- Chiến lược phát triển ngành logistics tại Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
2.2. Những yếu tố chức năng, công nghệ của hệ thống logistics;

- Phương tiện vận chuyển, 
- Công nghệ kho chứa, công nghệ quản lý hàng hoá, công nghệ phân phối hàng hoá;
- Phân bố mạng lưới các công trình trong hệ thống logistics tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn
- Công trình tiêu biểu của hệ thống logistics: Trung tâm giao lưu hàng hoá; nhà kho có ngăn chứa cao tầng và chợ đầu mối
2.3. Mối quan hệ giữa hệ thống công trình logistics với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực sản xuất nông nghiệp..

- Mối quan hệ về hoạt động kinh tế và không gian giữa hệ thống công trình logistics với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực sản xuất nông nghiệp
- Lựa chọn điểm điểm xây dựng mạng lưới hệ thống công trình logistics tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu kinh tế
2.4. Quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình logistics
- Quy hoạch hoạch xây dựng trung tâm giao lưu hàng hoá
- Thiết kế kiến trúc nhà kho có ngăn chứa cao tầng
- Thiết kế kiến trúc chợ đầu mối

- Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện môi trường có liên quan đến việc quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình logistics
2.5. Đầu tư xây dựng phát triển hệ thống công trình logistics tại Việt Nam
Chương 3. Hệ thống công trình dịch vụ sản xuất công nghiệp – Hệ thống công trình công nghiệp phụ trợ (10 tiết)
3.1. Những vấn đề chung về công nghiệp phụ trợ
- Loại hình công nghiệp phụ trợ và hệ thống công trình công nghiệp phụ trợ (khu công nghiệp phụ trợ và xí nghiệp công nghiệp phụ trợ)
- Vai trò của hệ thống công nghiệp phụ trợ trong phát triển công nghiệp Việt Nam;

- Chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
3.2. Những yếu tố chức năng, công nghệ của khu công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp phụ trợ 
- Các yếu tố chức năng, công nghệ của xí nghiệp công nghiệp phụ trợ
- Các yếu tố chức năng, công nghệ, của khu công nghiệp, cụm công nghiệp phụ trợ
- Phân bố mạng lưới hệ thống công trình công nghiệp phụ trợ

3.3. Mối quan hệ giữa công trình công nghiệp phụ trợ với khu công nghiệp, khu kinh tế...

- Mối quan hệ về hoạt động kinh tế và không gian giữa công trình công nghiệp phụ trợ với mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia, với mạng lưới khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam
- Lựa chọn điểm điểm xây dựng công trình công nghiệp phụ trợ

3.4. Quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình công nghiệp phụ trợ
- Quy hoạch xây dựng và thiết kế khu công nghiệp, cụm công nghiệp phụ trợ 
- Thiết kế kiến trúc xí nghiệp công nghiệp phụ trợ
- Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện môi trường có liên quan đến việc quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp phụ trợ

3.5. Đầu tư xây dựng phát triển công trình công nghiệp phụ trợ tại tại Việt Nam

Chương 4. Hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp – Hệ thống kho lạnh và sơ chế các sản phẩm nông nghiệp (10 tiết)
4.1. Những vấn đề chung về hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp
- Khái niệm về sản xuất và sản phẩm nông nghiệp (nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) theo hướng hàng hoá; Các phương pháp sơ chế và bảo quản sau thu hoạch; đánh bắt.

- Hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp và công trình trong hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp
- Vai trò của hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam

- Chiến lược phát triển hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
4.2. Những yếu tố chức năng, công nghệ của công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp: 
- Phương pháp thu gom và bảo quản lạnh- dây chuyền lạnh đóng kín
- Phương pháp thu gom, giết mổ, và sơ chế các sản phẩm nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến

- Phân bố mạng lưới hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp

- Công trình tiêu biểu của công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp: Hệ thống kho lạnh; xí nghiệp giết mổ gia súc; xí nghiệp sơ chế sản phẩm nông nghiệp
4.3. Mối quan hệ giữa hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp với cụm công nhiệp nông thôn, khu công nghiệp ven biển, khu kinh tế biển...

- Mối quan hệ về hoạt động kinh tế và không gian giữa giữa hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp với cụm công nhiệp nông thôn, khu công nghiệp ven biển, khu kinh tế biển...

- Lựa chọn địa điểm xây dựng hệ thống công trình phục vụ sản xuất 
4.4. Quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp
- Thiết kế kiến trúc công trình kho lạnh
- Thiết kế kiến trúc xí nghiệp giết mổ gia súc
- Thiết kế kiến trúc xí nghiệp sơ chế các sản phẩm nông nghiệp
- Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện môi trường có liên quan đến việc quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc hệ thống công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp 
4.5. Đầu tư xây dựng phát triển hệ thống công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam 
6. Tài liệu học tập

	a) Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ đến 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số số 175/QĐ-TTg, ngày 27/01/2011


b) Các website có liên quan đến dịch vụ lologistics, logistics center, hochregallager, logistikzentrum …

c) Các tài liệu có liên quan đến công nghiệp phụ trợ (công nghiệp hỗ trợ) trên website

d) Các tài liệu có liên quan đến hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đóng kín; sơ chế các sản phẩm nông nghiệp trên website

e) Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công ngiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

f) Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg, ngày 25/4/2008

g) Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008

h) Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/04/6/2010 ngày 04/6/2010 

i) Các tài liệu có liên quan khác trên website.

7. Trang thiết bị học tập :

- Máy móc, thiết bị phục vụ cho việc trình chiếu bài giảng;

- Trang WEB bmktcn.com, phục vụ cho việc tra cứu thông tin và trao đổi về chuyên môn trong Bộ môn. 

8. Phương pháp đánh giá môn học

- Thang điểm đánh giá: 10/10
-  Điểm tiểu luận: Viết 2 tiểu luận: 40..%  (mỗi tiểu luận 20%)
- Thi kết thúc môn học: Viết bài luận tổng hợp  60...%

- Tổng cộng: 100%
9. Kế hoạch giúp đỡ học viên

- Do môn học có tính liên ngành, nên cần cung cấp các nguồn tài liệu không chỉ trong lĩnh vực quy hoach, kiến trúc mà còn liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội, công nghệ, đầu tư xây dựng..:

- Ngoài việc nêu các vấn đề mang tính thông tin trong nội dung môn học, cần tổng hợp thành các luận điểm chính, để từ đó nghiên cứu sinh có thể tự triển khai thành các luận điểm thành phần, từng bước tiến tới đề xuất bổ sung các luận điểm chính theo các nội dung của môn học.
- Chú trọng việc hướng dẫn và kiểm tra nghiên cứu sinh tiếp thu phương pháp khoa học (về việc tiếp cận, giải quyết một vấn đề mới, qua đối chiếu, so sánh với các vấn đề đã biết) theo mục tiêu đặt ra của môn học.
	
	
	Người biên soạn đề cương TS. Phạm Đình Tuyển 
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